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DỰ TOÁN
Thu, chi các khoản đóng góp từ học sinh năm học 2025 - 2026

Căn cứ Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03/6/2024 Quy định về công khai 
trong hoạt động của các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Nghị quyết 767/2025/NQQ-HĐND ngày 10/10/2025 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Hưng Yên về việc Quy định danh mục các khoản thu, mức thu, cơ chế quản lý 
thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2025-2026; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1756/HD-SGDĐT ngày 05/11/2025 của Sở GD&ĐT tỉnh 
Hưng Yên về việc thực hiện Nghị quyết số 767/2025/NQ-HĐND ngày 10/10/2025 của 
Hội đồng ND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định danh mục các khoản thu, mức thu, cơ 
chế quản lý thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo 
dục công lập trên địa bàn tỉnh Hưng Yên từ năm học 2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 44/CV-BHXH ngày 03/11/2025 của BHXH Tỉnh Hưng Yên 
- BHXH cơ sở Văn Giang về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 
2026;

Căn cứ Công văn số 502/UBND-VHXH ngày 05/11/2025 của UBND xã Khoái 
Châu về việc thực hiện các khoản thu theo Nghị quyết số 767/2025/NQ-HĐND ngày 
10/10/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Biên bản các cuộc họp BGH, Ban lãnh đạo mở rộng; Hội đồng sư phạm 
và Ban Đại diện Hội cha mẹ học sinh của trường;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của chi bộ;
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.
Trường THCS Nguyễn Thiện Thuật lập dự toán thu - chi các khoản đóng góp từ 

học sinh năm học 2025 - 2026, cụ thể như sau:
A. DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU CÓ QUY ĐỊNH MỨC 

TRẦN:
1. Tiền trông xe đạp: 
- Dự toán chi:
Trả tiền trông xe hàng tháng: 2.800.000đ/tháng x 9 tháng = 25.200.000đ
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- Dự toán thu:

+ Số học sinh đi xe đạp: 270 học sinh

+ Dự kiến thu: 25.200.000 : 270 = 93.333 đồng/HS/ năm học

                                                   = 10.370 đồng/HS/tháng

Vậy nhà trường lấy thu đủ bù chi và lập dự toán thu tiền trông xe năm học 2025-

2026 dự kiến thu xe đạp thường 10.000đ/HS/tháng; xe đạp điện 15.000đ/HS/tháng ( 

thu 9 tháng xe đạp: 90.000đ/HS/năm học; xe đạp điện: 135.000đ/HS/năm học)

2. Tiền nước uống

- Dự toán chi: 

+ Trả tiền nước uống: 400 bình x 15.000đ/bình x 9 tháng 54.000.00đ

+ Mua cốc nhựa uống nước: (10c/lớp x 16 lớp) x 5.000đ:        800.000đ

          + Công vận chuyển nước: 500.000đ/tháng x 9 tháng 4.500.000đ

+ Chi mua khay để cốc: 10 cái x 85.000đ: 850.000đ

Tổng chi 60.150.000đ

- Dự toán thu: 

+ Số thực nộp: 736 HS

+ Dự kiến thu:   60.150.000 : 736 HS = 81.725 đồng/HS/năm học. 

     =  9.080 đồng/HS/tháng.

Vậy nhà trường lấy thu đủ bù chi và lập dự toán thu tiền nước uống năm học 

2025-2026 dự kiến thu 9.000 đ/HS/tháng (Thu 9 tháng: 81.000/HS/năm học).

B. DỰ TOÁN THU – CHI CÁC KHOẢN THU KHÔNG CÓ QUY ĐỊNH 

MỨC TRẦN

1. Tiền điện điều hòa:

Căn cứ số điện điều hòa tiêu thụ năm học 2024-2025

- Dự toán chi:

                2.186 số x 9 tháng x 2.237.76đ/số = 44.025.690đ

- Dự toán thu
+ Số thực nộp: 736 HS
+ Dự kiến thu: 44.025.690 : 736 HS = 59.817 đồng/HS/năm học
                                                          = 6.646 đồng/HS/tháng
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Vậy nhà trường lấy thu đủ bù chi và lập dự toán thu tiền điện điều hòa năm học 
2025-2026 dự kiến thu 6.500 đ/HS/tháng (Thu 9 tháng: 58.500/HS/năm học).

2. Tiền ăn bán trú
- Dự toán thu - chi tiền ăn bán trú
+ Thu tiền suất ăn của học sinh: 30.000đ/suất
+ Chi trả tiền suất ăn theo hợp đồng với đơn vị cung cấp: 30.000đ/suất
3. Tiền trông bán trú
Số lớp toàn trường: 16 lớp                Số học sinh ăn bán trú: 265 học sinh
Số lớp ăn bán trú: 16 lớp                   Số giáo viên trực: 10 người
- Dự toán chi:
+ Chi trả cho Gv trực tiếp trông bán trú (80%)
                    23 buổi x 6 người/buổi x 200.000đ/buổi = 27.600.000đ
+ Chi cơ sở vật chất (10%): 3.450.000đ
+ Chi công tác quản lý (10%): 3.450.000đ

Tổng chi: 34.500.000đ
- Dự kiến thu: 34.500.000: 265hs = 130.188đ/hs/tháng
Nhà trường thống nhất thu: 130.000đ/hs/tháng ( đối với học sinh ăn bán trú)
4. Tiền đồ dùng bán trú
- Dự toán chi:
+ Chi mua chăn: 4.000.000đ
+ Chi mua gối: 6.000.000đ
+ Chi mua chiếu: 3.500.000đ

Tổng chi: 13.500.000đ
- Dự kiến thu: 13.500.000: 265 hs = 50.943đ/hs
Nhà trường thống nhất thu: 50.000đ/hs/năm học ( đối với học sinh ăn bán trú)
C. DỰ TOÁN THU - CHI CÁC KHOẢN THU THEO CÔNG VĂN:
Bảo hiểm y tế
- Dự toán thu:

      + Mức thu 12 tháng:                   667 hs x 631.800đ:      421.410.600đ 
Tổng thu: 421.410.600đ

* Nộp 100% số tiền thu được về cơ quan BHXH cơ sở Văn Giang
- Dự toán chi: Chi theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.
D. CÁC KHOẢN THU HỘ - CHI HỘ 
1. Tiền Bảo hiểm thân thể (HS tự nguyện tham gia)
* Mức thu: 200.000 đ/HS/năm
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- Nhà trường hỗ trợ công ty thu hộ phí HS tham gia theo mức thỏa thuận của 
công ty và CMHS. Nhà trường chuyển trả 100% phí thu được về công ty Bảo hiểm 
Bảo Việt Hưng Yên.

E. TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2025-2026:

Danh mục các khoản thu Mức thu
Mức thu/năm 

học 
1.  Các khoản thu có quy định mức trần:
- Tiền trông xe đạp
+ Xe đạp
+ Xe đạp điện

10.000đ/tháng
15.000đ/tháng

90.000 đồng
135.000 đồng

- Tiền nước uống của học sinh 9.000đ/tháng 81.000 đồng
2 Các khoản thu không có quy định mức 
trần:
- Tiền điện điều hòa 6.500đ/tháng 58.500 đồng
- Tiền ăn bán trú 30.000đ/suất ăn
- Tiến trông bán trú 130.000đ/tháng
- Tiền đồ dùng bán trú 50.000đ/năm 50.000 đồng
3. Thu theo công văn:
- Bảo hiểm y tế:  
+ Mức thu 12 tháng năm 2026 52.650 đ/tháng 631.800 đồng
4. Các khoản thu hộ- chi hộ:
- Bảo hiểm thân thể 200.000 đồng

Trên đây là dự toán các khoản thu từ học sinh năm học 2025-2026 của trường 
THCS Nguyễn Thiện Thuật./.

HIỆU TRƯỞNG

Hoàng Phượng Ly
 PHÒNG GD&ĐT KHOÁI CHÂU
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